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4 tca1-1868 Nguyễn Phong Quân 2a5 355 5 4304 Có

32 tca1-2391 Đoàn Ngọc Bảo Nam 2a5 341 19 6308 Có

92 tca1-0252079 Trần Quang Minh 2a1 303 27 7110 Có

120 tca1-1954 Võ Kiều Hải Đăng 2a2 285 15 3270 Có

138 tca1-2067 Nguyễn Ngọc Khôi 2a1 279 21 6974 Có

188 tca1-2064 Bùi Tuệ An 2a1 235 35 7274 Có

189 tca1-1911 Vũ Anh Khôi 2a3 234 36 3610 Có

198 tca1-0252337 Trịnh Ngọc Mỹ Anh 2a6 231 39 6615 Có

209 tca1-0252301 Đồng Bảo An 2a1 228 132 8646 Có

232 tca1-1961 Nguyễn Huy Hoàng 2a4 212 47 3883 Có

284 tca1-2388 Bàng Minh Lộc 2a5 171 96 4970 Không

296 tca1-0252073 Nguyễn Bá Vương 2a1 162 18 3818 Không

331 tca1-1864 Đỗ Nam Lâm 2a3 131 103 2756 Không

367 tca1-2347 Nguyễn Thùy Chi 2a6 107 43 4109 Không

386 tca1-2068 Dương Vũ Ngọc Linh 2a1 87 23 2239 Không

387 tca1-1909 Đinh Lý Ý Lan 2a3 87 27 3179 Không

391 tca1-2403 Hà Đăng Khoa 2a2 85 5 2047 Không

418 tca1-0252303 Hà Minh Phong 2a1 68 112 2179 Không

428 tca1-2402 Bùi Minh Quân 2a2 61 29 1034 Không

435 tca1-0252331 Nguyễn Tống Tuệ Anh 2a6 59 1 1629 Không

444 tca1-0252345 Nguyễn Trần Gia Bách 2a6 57 26 3268 Không

452 tca1-2351 Vũ Huy Hiếu 2a6 55 5 1260 Không

456 tca1-2072 Nguyễn Hà An Nhiên 2a1 55 5 1481 Không

476 tca1-0252317 Nguyễn Đức Duy 2a1 50 28 1803 Không

494 tca1-1957 Trần Ngọc Bảo An 2a4 42 18 931 Không

514 tca1-1856 Phạm Thanh Bình 2a2 33 27 1308 Không

530 tca1-0252075 Bùi Huy Vũ 2a1 29 1 625 Không

545 tca1-2390 Nguyễn Huyền My 2a5 28 2 633 Không
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557 tca1-494 Trần Bùi Trung Dũng 2a3 27 3 442 Không

561 tca1-1850 Trần Diệp Anh 2a2 27 3 556 Không

565 tca1-2404 Vũ Phúc Hải Lâm 2a2 27 16 739 Không

598 tca1-1946 Lê Tường Vy 2a3 24 16 594 Không

601 tca1-9001 Nguyễn Huy Vũ 2a5 24 6 733 Không

630 tca1-0252329 Đặng Minh Anh 2a6 18 12 1003 Không

641 tca1-2389 Hà Khánh My 2a5 15 9 1196 Không

649 tca1-1871 Phùng Thế Sơn 2a3 13 13 1030 Không

650 tca1-1894 Tống Linh Hương 2a3 13 2 1140 Không

671 tca1-2069 Hoàng Gia Linh 2a1 3 1 73 Không

699 tca1-9000 NghiêmMinh Trí 2a5 0 0 0 Không


